
Biểu số 2 

Tên Bộ, ngành (hoặc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) 

BÁO CÁO TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG CÔNG CHỨC TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM 30/10/2011​
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02 tháng 6 năm 2011 của Bộ Nội vụ) 

STT Tên đơn 
vị 

Tổng 
số 

công 
chức 

Giới tính Ngạch công chức  Trình độ đào tạo  Độ tuổi Dân 
tộc 

thiểu 
số 

Ghi 
chú 

Nam Nữ CVCC 
và 

tương 
đương 

CVC 
và 

tương 
đương 

CV và 
tương 
đương 

Còn 
lại 

Tiến 
sĩ 

Thạc 
sĩ 

Đại 
học  

Cao 
đẳng 

Trung 
cấp  

Còn 
lại 

Dưới 
30 

30 
đến 
đưới 
40 

40 
đến 
dưới 
50 

50 
trở 
lên   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 Cục…                                       

2 Ban…                                       

3 Vụ…                                       

4 Sở…                                       

5 …                                       

  

​
NGƯỜI TỔNG HỢP​

(Ký, ghi rõ họ tên) 

……., ngày … tháng … năm 2011​
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ​

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
  


